
KẾ HOẠCH THI TUẦN THỨ 33 11/3/19 đến 17/3/19

Thứ Ngày Giờ Môn Lần
T.gian 

(phút)
SL Lớp Phòng Giám sát

11/3/19

07
H
00

1

BA 12/3/19

07
H
00

1

13/3/19

07
H
00

1 PLXD C16X1 B1-305, B1-306 T.Công Tr.Quang Th.Cúc H.Phúc

2 KT&TCTC C16CN B1-307, B1-308 Q.Huy H.Lâm A.Nhân Tr.Vũ

B V.Trí N.Hiếu L.Trường B.Sáu

NĂM 14/3/19

07
H
00

1

SÁU 15/3/19

07
H
00

1

BẢY 16/3/19

07
H
00

1 TCTC C16X1 B1-305, B1-306 A.Nương H.Xuyên D.Hiếu Đ.Tân

2 XLNT C16CN B1-307, B1-308 Th.Thùy M.Tân Q.Huy B.Sáu

B V.Trí V.Đồng Th.Vũ H.Phúc

17/3/19

07
H
00

1

CHÚ Ý: 

CN

Giám thị coi thi

HAI

TƯ



KẾ HOẠCH THI TUẦN THỨ 34 18/3/19 đến 24/3/19

Thứ Ngày Giờ Môn Lần
T.gian 

(phút)
SL Lớp Phòng Giám sát

18/3/19

07
H
00

1

BA 19/3/19

07
H
00

1

20/3/19

07
H
00

1

NĂM 21/3/19

07
H
00

1

SÁU 22/3/19

07
H
00

1

BẢY 23/3/19

07
H
00

1 MTH-P2 D18K1 A3-201, A3-202 H.Sang A.Nương Th.Thùy Th.Quý

2 L&PTBCTC C16KT1 A4-202, A4-203 T.Anh Q.Huy Q.Thuận Th.Chương

A T.Công Th.Vũ H.Giang Đ.Tân

3 TRDIA D18CD1 B1-305, B1-306 P.Dũng H.Lâm D.Hiếu Tr.Vũ

4 DSTT D18X6 B1-307, B1-308 M.Sang Tr.Sinh L.Trường H.Phúc

B V.Đồng V.Trình V.Trí Th.Dương

24/3/19

07
H
00

1 SBVL2 D18X6 B1-207, B1-208 M.Tân B.Sáu Tr.Thức Đ.Thông

B N.Hòa Ng.Lượng

CHÚ Ý: 

Giám thị coi thi

HAI

TƯ

CN



KẾ HOẠCH THI TUẦN THỨ 35 25/3/19 đến 31/3/19

Thứ Ngày Giờ Môn Lần
T.gian 

(phút)
SL Lớp Phòng Giám sát

25/3/19

07
H
00

1

BA 26/3/19

07
H
00

1 KIEMTOAN C16KT1 A4-202, A4-203 T.Anh Th.Diễm Đ.Châu Th.Chung

2 NCTT C16QT A4-301 T.Công T.Hải H.Giang C.Đức V.Hải

3 HHHH2 D18K1 A4-302, A4-303 P.Dũng H.Lâm D.Hiếu Tr.Quang

4 LTTCTT D18KT1 A4-401, A4-402 M.Sang Tr.Sinh L.Trường Th.Dương V.Hiến

5 DSTT D18KX1 A4-501 D.Tiến V.Trình H.Phúc Tr.Vũ

D18QX1 A4-502, A4-503 V.Trí Đ.Thông V.Đồng Th.Chương

A V.Thái V.Đông L.Tín

6 GTICH2 D18X1 B1-203, B1-204 T.Hiếu Th.Cúc T.Tám Q.Thuận

D18X2 B1-301, B1-302 N.Hiếu B.Hồng Th.Loan C.Tường V.Dương

D18X3 B1-303, B1-304 V.Minh A.Nhân Th.Vũ Tr.Thức V.Hiệp

D18X4 B1-401, B1-402 N.Hòa T.Thiểm D.Linh H.Sang V.Khôi(SV)

D18X5 B1-403, B1-404 A.Nương S.Vinh M.Tân H.Vũ

D18CD1 B1-501, B1-502 Th.Quý Th.Hồng T.Sơn V.Hùng

D18CTN1 B1-503, B1-504 Tr.Thái Đ.Quân X.Hội P.Thảo

B V.Học Đ.Quý K.Cúc

27/3/19

07
H
00

1

NĂM 28/3/19

07
H
00

1

SÁU 29/3/19

07
H
00

1 KTXL C16KT1 A4-202, A4-203 D.Tiến V.Trình V.Hùng H.Phúc

2 QTRBH C16QT A4-301 H.Xuyên Tr.Thái V.Đồng Th.Dương

3 NVDT C16KX A4-302, A4-303 N.Hiếu Th.Cúc K.Trọng Tr.Vũ

A Th.Hồng B.Hồng T.Tám Đ.Quý

4 NLML2 D18X1 B1-205C N.Dũng L.Tín Th.Vũ Đ.Thông T.Đạo

D18X2 B1-206C X.Hội T.Sơn Q.Thuận Thu.Trang

09
H
00

1 NLML2 D18X3 B1-205C N.Dũng L.Tín Th.Vũ Đ.Thông T.Đạo

D18X4 B1-206C X.Hội T.Sơn Q.Thuận Thu.Trang

13
H
30

1 NLML2 D18X5 B1-206C X.Hội L.Tín Tr.Vũ Th.Vũ T.Đạo

D18CD1 A4-201C N.Dũng Thu.Trang T.Sơn Q.Huy

15
H
30

1 NLML2 D18CTN1 B1-206C X.Hội L.Tín Tr.Vũ Th.Vũ T.Đạo

D18K1 A4-201C N.Dũng Thu.Trang T.Sơn Q.Huy

BẢY 30/3/19

07
H
00

1 NLML2 D18KT1 A2-102C N.Dũng Thu.Trang T.Sơn Q.Huy T.Đạo

D18KX1 A4-201C X.Hội L.Tín Th.Vũ Th.Chương

A N.Hòa Đ.Thông

2 CHKC2 D18X6 B1-203, B1-204 A.Nương Tr.Thức M.Tân C.Tường

B M.Sang Th.Chung H.Giang

09
H
00

1 NLML2 D18QX1 A4-201C X.Hội L.Tín Th.Vũ Th.Chương T.Đạo

31/3/19

07
H
00

1 KCNBTCT D18X6 B1-203, B1-204 T.Công V.Trình H.Phúc Q.Huy

B M.Sang H.Lâm

Giám thị coi thi

HAI

TƯ

CN



KẾ HOẠCH THI TUẦN THỨ 36 1/4/19 đến 7/4/19

Thứ Ngày Giờ Môn Lần
T.gian 

(phút)
SL Lớp Phòng Giám sát

01/4/19

07
H
00

1

BA 02/4/19

07
H
00

1 KTHCSN C16KT1 A4-202, A4-203 T.Anh Th.Diễm Đ.Châu Th.Chung

2 L,TDDADT C16QT A4-301 T.Công T.Hải H.Giang C.Đức T.Thủy

3 TCTC C16KX A4-302, A4-303 M.Sang H.Lâm D.Hiếu L.Trường V.Hiệp

4 XSTK D18KT1 A4-401, A4-402 D.Tiến Tr.Sinh H.Vũ Th.Dương

5 HH&VKT D18KX1 A4-501 V.Trí V.Trình H.Tính Th.Chương

D18QX1 A4-502, A4-503 Q.Thuận H.Dũng V.Đồng Tr.Quang

A T.Hiếu V.Thái K.Trọng

6 HH&VKT D18X1 B1-203, B1-204 Đ.Quý Th.Cúc T.Tám A.Nương

D18X2 B1-301, B1-302 N.Hòa B.Hồng H.Xuyên Thu.Trang

D18X3 B1-303, B1-304 Tr.Vũ A.Nhân M.Linh C.Tường V.Hải

D18X4 B1-401, B1-402 H.Phúc T.Thiểm Th.Vũ H.Sang Ph.Duy

D18X5 B1-403, B1-404 Th.Quý S.Vinh D.Linh P.Thảo V.Khôi(SV)

D18CD1 B1-501, B1-502 V.Đông Th.Hồng P.Lâm B.Sáu

D18CTN1 B1-503, B1-504 V.Học Đ.Quân X.Hội N.Hiếu

B V.Minh Đ.Thông Đ.Đức Th.Loan

B K.Cúc Q.Hòa

03/4/19

07
H
00

1

NĂM 04/4/19

07
H
00

1 KTTMDV C16KT1 A4-202, A4-203 T.Anh B.Sáu N.Hiếu Th.Chung

2 CHCS D18KX1 A4-301 T.Công Tr.Thức H.Giang Đ.Tân V.Hiến

D18QX1 A4-302, A4-303 D.Tiến H.Lâm D.Hiếu L.Trường

A V.Trí Tr.Sinh Q.Huy H.Phúc

3 CHCS D18CD1 B1-201, B1-202 Th.Cúc V.Trình Q.Thuận Th.Dương V.Dương

D18CTN1 B1-203, B1-204 B.Hồng A.Nhân V.Đồng Tr.Vũ

B T.Thiểm H.Xuyên Th.Vũ Th.Chương

SÁU 05/4/19

07
H
00

1

BẢY 06/4/19

07
H
00

1 PTHDKT C16KT1 A4-202, A4-203 T.Anh Đ.Quý Đ.Châu Th.Chung

C16QT A4-301 T.Công T.Hải H.Giang C.Đức V.Dương

2 QLDA C16KX A4-302, A4-303 P.Dũng H.Lâm D.Hiếu Tr.Quang V.Hiến

3 NLKT D18KT1 A4-401, A4-402 M.Sang Tr.Sinh L.Trường L.Đ.Vinh

4 PLDC D18KX1 A4-501 D.Tiến V.Trình H.Tính Th.Chương

D18QX1 A4-502, A4-503 V.Trí Đ.Tú V.Đồng Th.Dương

A Tr.Vũ Đ.Tân B.Sáu

5 PLDC D18X1 B1-203, B1-204 T.Hiếu Th.Cúc T.Tám V.Thái

D18X2 B1-301, B1-302 H.Phúc B.Hồng H.Xuyên Th.Diễm V.Hải

D18X3 B1-303, B1-304 N.Hòa A.Nhân Th.Trúc Q.Huy

D18X4 B1-401, B1-402 A.Nương T.Thiểm Đ.Thông Q.Thuận N.Tân

D18X5 B1-403, B1-404 V.Đông S.Vinh Th.Vũ Đ.Quân

B Th.Quý Th.Hồng D.Linh Tr.Thức

B Q.Hòa K.Cúc M.Tân

07/4/19

07
H
00

1

CHÚ Ý: 

Giám thị coi thi

HAI

TƯ

CN



KẾ HOẠCH THI TUẦN THỨ 37 8/4/19 đến 14/4/19

Thứ Ngày Giờ Môn Lần
T.gian 

(phút)
SL Lớp Phòng Giám sát

08/4/19

07
H
00

1

BA 09/4/19

07
H
00

1

10/4/19

07
H
00

1

NĂM 11/4/19

07
H
00

1

SÁU 12/4/19

07
H
00

1

BẢY 13/4/19

07
H
00

1

14/4/19

07
H
00

1

CHÚ Ý: 

CN

Giám thị coi thi

HAI

TƯ



KẾ HOẠCH THI TUẦN THỨ 38 15/4/19 đến 21/4/19

Thứ Ngày Giờ Môn Lần
T.gian 

(phút)
SL Lớp Phòng Giám sát

15/4/19

07
H
00

1

BA 16/4/19

07
H
00

1

17/4/19

07
H
00

1

NĂM 18/4/19

07
H
00

1

SÁU 19/4/19

07
H
00

1

BẢY 20/4/19

07
H
00

1

21/4/19

07
H
00

1

CHÚ Ý: 

Giám thị coi thi

HAI

TƯ

CN



KẾ HOẠCH THI TUẦN THỨ 39 22/4/19 đến 28/4/19

Thứ Ngày Giờ Môn Lần
T.gian 

(phút)
SL Lớp Phòng Giám sát

22/4/19

07
H
00

1

BA 23/4/19

13
H
30

1 QLKTDA D15QX A4-401, A4-402 V.Trí Th.Cúc D.Hiếu T.Thiểm

A Th.Thùy V.Đồng

24/4/19

07
H
00

1

NĂM 25/4/19

07
H
00

1

SÁU 26/4/19

13
H
30

1 QLRR D15QX A4-401, A4-402 A.Nương Th.Vũ Q.Huy H.Xuyên

A N.Hiếu Th.Loan

BẢY 27/4/19

07
H
00

1

28/4/19

07
H
00

1

CHÚ Ý: 

Giám thị coi thi

HAI

TƯ

CN



KẾ HOẠCH THI TUẦN THỨ 40 29/4/19 đến 5/5/19

Thứ Ngày Giờ Môn Lần
T.gian 

(phút)
SL Lớp Phòng Giám sát

29/4/19

07
H
00

1

BA 30/4/19

07
H
00

1

01/5/19

07
H
00

1

NĂM 02/5/19

07
H
00

1

SÁU 03/5/19

13
H
30

1 PLXD D15KX1 A4-301 T.Anh Th.Cúc V.Đồng Th.Chung

D15KX2 A4-302, A4-303 Th.Thùy T.Thiểm Th.Loan Th.Vũ N.Tân

D15QX A4-401, A4-402 P.Dũng N.Hiếu H.Xuyên Đ.Tân

A M.Sang Q.Thuận Q.Huy H.Phúc

BẢY 04/5/19

07
H
00

1

05/5/19

07
H
00

1

CHÚ Ý: 

Giám thị coi thi

HAI

TƯ

CN
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